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BÀI TẬP HS TỰ HỌC Ở NHÀ PHÒNG DỊCH COVID 19  

TUẦN 32: TỪ 23/3 ĐẾN 28/3 (SỬ 11) 
 

Bài tập ôn lại Bài 16 + Bài 25 Sơ kết LSVN (1858 – 1918) 

Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất: 

Câu 1. Ở Châu Á, Đảng cộng sản nước nào ra đời sớm nhất? 

A. Inđônêxia.                 B. Trung Quốc.                   C. Ấn Độ.                    D. Việt Nam.  

Câu 2. Thời gian thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta là 

A.cuối thế kỉ XVIII.       B. giữa thế kỉ XIX.       C. cuối thế kỉ XIX.       D. đầu thế kỉ XX. 

Câu 3. Cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp tiêu biểu nhất của nhân dân Lào trong 30 năm đầu 

thế kỉ XX là  

A. cuộc khởi nghĩa của Ong Kẹo và Com-ma-đam. 

B. cuộc khởi nghĩa của Pha-ca-đuốc. 

C. cuộc khởi nghĩa của Chậu Pa-chay. 

D. cuộc khởi nghĩa của Pu-côm-bô. 

Câu 4. Thực dân Pháp bắt tay vào công cuộc khai thác, bóc lột có quy mô và hệ thống trên toàn 

cõi Đông Dương 

A. sau khi kí Hiệp ước 1862. 

B. từ năm 1897, sau khi đàn áp xong khởi nghĩa Hương Khê và giảng hòa với nghĩa quân Yên Thế. 

C. sau khi kí Hiệp ước 1874. 

D. sau khi kí Hiệp ước 1883. 

Câu 5. Tính chất xã hội Việt Nam sau khi thực dân Pháp đặt ách đô hộ lên đất nước ta là 

A. xã hội thuộc địa.                                        B. xã hội phong kiến nửa thuộc địa. 

C. xã hội thuộc địa nửa phong kiến.              D. xã hội nửa thuộc địa, nửa phong kiến. 

Câu 6. Sau Chiến tranh thế giới I, phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á phát triển 

như thế nào ? 

A. Chỉ diễn ra ở một vài nước trên bán đảo Đông Dương 

B. Chỉ diễn ra ở một số nước có sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản 

C. Phát triển hầu khắp ở các nước Đông Nam Á 

D. Chuyển sang khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền 

Câu 7. Nét nổi bật về kinh tế ở các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là 

A. trở thành thị trường tiêu thụ hàng hóa, nơi cung cấp nguyên liệu cho chính quốc. 

B. vẫn tồn tại nền quân chủ chuyên chế. 

C. công nghiệp phát triển nhờ nguồn đầu tư lớn của các nước tư bản. 

D. cả A và B đều đúng. 

Câu 8. Quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của các nước thực dân 

phương Tây là 

A. Miến Điện.                    B. Xiêm.                C. In-đô-nê-xi-a.                        C. Mã Lai 

Câu 9. Nét chung về tình hình chính trị ở các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất 

là 

A. vẫn tồn tại nền quân chủ chuyên chế. 

B. nền cộng hòa dân chủ nhân dân được thiết lập. 

C. đều bị chính quyền thực dân khống chế. 

D. phần lớn đã giành được độc lập tự chủ từ tay thực dân phương Tây. 

Câu 10. Trước cuộc xâm lược của tư bản Pháp và sự khủng hoảng của chế độ phong kiến Việt 

Nam, yêu cầu của lịch sử đặt ra là 
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A. tiến hành quốc hữu hóa tư liệu sản xuất, chủ yếu là ruộng đất. 

B. thống nhất đất nước, tạo điều kiện cho nền kinh tế hàng hóa, thị trường dân tộc phát triển, giải 

phóng sức sản xuất và cải thiện đời sống nhân dân. 

C. Vận động nhân dân khai hoang, phát triển sản xuất nông nghiệp. 

D. phát triển ngoại thương, đẩy mạnh sản xuất hàng thủ công nghiệp. 

Câu 11. Yếu tố gây tác động lớn đến toàn bộ nền kinh tế, chính trị, xã hội ở các nước Đông Nam 

Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là 

A. hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

B. Cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc. 

C. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.  

D. chính sách khai thác và bóc lột của thực dân phương Tây. 

Câu 12. Phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới I có bước 

tiến rõ rệt so với những năm đầu thế kỷ XX là do : 

A. Có sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản các nước 

B. Có sự lớn mạnh của giai cấp tư sản dân tộc 

C. Giai cấp vô sản lớn mạnh  

D. Các nước đế quốc suy yếu 

Câu 13. Bước tiến mới của giai cấp tư sản dân tộc ở các nước ĐNA sau Chiến tranh thế giới I so 

với trước chiến tranh là : 

A. Đòi tự do kinh doanh.                B. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. 

C. Đòi tự chủ về chính trị.              D. Đòi tự do xuất bản báo chí. 

Câu 14. So với trước Chiến tranh thế giới I, nét mới trong phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản 

dân tộc ở ĐNA giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới 1918 - 1939 là gì ? 

A. Đòi quyền tự chủ về chính trị, dùng tiếng mẹ đẻ trong nhà trường 

B. Đòi quyền tự do xuất khẩu lúa gạo và khai thác khoáng sản 

C. đòi được miễn thuế, đòi tự do kinh doanh, lập hội 

D. Đòi được tự do kinh doanh, giảm thuế và được tự do báo chí  

Câu 15. Nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới 

1918 - 1939 là: 

A. Có sự kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang 

B. Sự lớn mạnh của giai cấp dân chủ tư sản, sự trưởng thành của giai cấp vô sản 

C. Ngoài mục tiêu đấu tranh chống đế quốc, phong trào còn thực hiện mục tiêu đấu tranh chống 

phong kiến 

D. Từ mục tiêu đấu tranh đòi quyền lợi về kinh tế, chuyển hẳn sang đấu tranh chính trị 

Câu 16. Đảng Cộng Sản thành lập đầu tiên ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới I là : 

A. Đảng Cộng Sản Philipin                            B. Đảng Cộng Sản Malaixia 

C. Đảng Cộng Sản Việt Nam                         D. Đảng Cộng Sản Indonexia                           

                      

Câu 17. Nguyên nhân chủ yếu khiến cho Việt Nam rơi vào tay thực dân Pháp là: 

A. Quân và dân Việt Nam không kiên quyết chống Pháp xâm lược. 

B. Quân dân ta không có trang bị vũ khí hiện đại. 

C. Các cuộc chống trả của nhân dân ta diễn ra không đồng loạt. 

D. Vua quan nhà Nguyễn thiếu ý chí quyết tâm và không có đường lối lãnh đạo đúng đắn, kịp thời. 

 


